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MAU NHAN HOP

San phim :Vién nang mém MAGPHEROL
Kích thước :115x42x115 mm

Tỷ lệ : 70%  
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MAU NHAN Vi

Sản phẩm ;Viên nang mềm MAGPHEROL
Kích thước :38 x 100 mm

Tỷ lệ :100%
Nội dung :như mẫu.
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Số lô, HSD sẽ được dập nổi trên vỉ
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MẪU NHÃN TOA THUÓC
Sản phâm :Viên nang mềm MAGPHEROL
Kích thước : 103 mm x200 mm
Tỷ lệ : 100%
Nội dung
 

 

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.

Dé xa tam tay tré em.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩhoặc dược sĩ

Viên nang mềm MAGPHEROL

SDK.

 

@ THANH PHAN =
Hoạt chất WV

Tocopherol acetat (vitamin E \ J7
Magnesi oxyd (MgO).
(tuong duong 150,8 mg Magnesi)
Tá dược: Dầu đậu nanh, Lecithin, sp ong tring, gelatin, glycerin, methyl
paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, D-sorbitol, titan dioxyd, mau xanhsố
1, màu vàng số 5, màu vàng số 4, màu đỏ số 40, nước tỉnh khiết.
$$ CHÍ ĐỊNH -
~ Cải thiện tình trạng run giật cơdo thiểu magnesi. r
- Cung cấp chất khoáng thiết yếu trong trường hợp hoạt động thể lực quá
mức.

- Hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng tuần hoàn ngoại biên (chứng khập
khiễng cách hồi, chứng tê cóng chân tay).

~ Điều trị tình trạng thiểu vitamin E.
@ LIEU DUNG
Người lớn trên 18 tuổi: 1 viên/ lần, 1 lần/ ngày.
$ CHÓNG CHỈ ĐỊNH
~ Không nên dùng cho bệnh nhân quá mẫn với bắt kỳ thành phần của thuốc.
~ Bệnh nhân đang bị bệnh vẻ thận nghiêm trọng.
~ Không dùng thuốc này cho trẻ em.
® THẬN TRỌNG

Phải thận trọng sử dụng trong những trường hợp dưới đây:
- Có thể phát sinh chứng huyết khối cho bệnh nhân đang sử dụng
oe hoặc gây sự nguy hiểm đối với bệnh nhân đang bị chứng huyết
khối.

~ Phụ nữ có thai hoặc nghí ngờ mình đang mang thai phải hỏi ý kiến của

bác sĩ hoặc dược sĩ.
® TƯƠNG TÁC THUÓC VÀ CÁC TƯƠNG TÁC KHÁC
~ Trong trường hợp dùng chung với tetracyclin, thì sẽ giảm khả năng hấp

thu của nhau.
- Loại thuốc có chứa Phosphat hoặc calci sẽ ảnh hưởng đến sự hấp thụ
Magne.

- Magnesium sẽ làm giám sự hấp thu sắt.
~ Nếu sử dụng đồng thời cùng với thuốc chứa sắt thì tác dụng của vitamin E
sẽ bị giảm.

- Cholestyramin va liquid paraffin sẽ làm giảm sự hấp thu của những
vitamin tan được trong dầu.

@ PHY NU CO THAI VA CHO CON BU
Bởi vì độ an toàn của thuốc đối với phụ nữ có thai hoặc nghỉ ngờ có thai
vẫn chưa được xác định, do đó chỉ dùng thuốc cho phụ nữ có thai hoặc
nghỉ ngờ có thai sau khi đã cân nhắc so sánh giữa những nguy cơ có thể
xảy ra cho người mẹ và thai nhỉ với những lợi ích của việc điêu trị.

@ TAC DUNG PHY
~ Có thể bị tiêu chảy, táo bón hoặc khó chịu ở đạ dày.
~ Thỉnh thoảng có thể bị phát ban.
~ Có báo cáo cho rằng khi sử dụng thuốc trong thời gian dài sẽ thấy tình
trạng nôn mửa, mệt mỏi, đau đầu, mắt bị mờ.

~ Khi sử dụng vitamin E một ngày trên 1.300 IU, sẽ giảm chức năng sinh
dục, bị tổn thương đường ruột, creatinin niệu.

~ Khi sử dụng với liều lượng cao trong thời gian dài, có thể xuất hiện tình
trạng mệt mỏi.

~ Khi liều lượng magnesi tăng thì có thể xuất hiện chứng đi tiêu phân lỏng.
* Thông báo cho bác sĩ những tác dụng phụ không mong muấn khi sử

dụng thuốc.
® ĐÓNG GÓI: Hộp 12 vi x 5 viên nang mém..
@ BAO QUẢN: Trong hộp kín, nơi khô mát, dưới 30°C.
@ HAN DÙỪNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
* Không dùng thuốc quá hạn sử dụng ghỉ trên hộp.
® TIÊU CHUẢN: Tiêu chuẩn cơ sở. TP. ĐẦM BẢO €

 

500 mg
250 mg 

Sản xuất tại:
CTY TNHH PHIL INTER PHARMA

25, đường số 8, VSIP, Thuận An, Bình Dương.

 

Read dosage and administration carefully before using.

Keep out ofreach ofchildren.

For any more information, please consult your doctor or pharmacist.

MAGPHEROL Soft capsule

Visa No.

 

 

@® COMPOSITION
Active ingredients
Tocopherol acetate (vitamin E) .
Magnesium oxide (MgO)
(as 150.8 mg Magnesi)
Excipients: Soybean oil, Lecithin, White beeswax, gelatin, glycerine,
methyl paraben, propyl paraben, ethyl vanilin, D-sorbitol, Titanium
dioxide, Blue color No. 1, Yellow color No.5, Yellow color No. 4, Red

color No. 40, purified water.
@ INDICATIONS
- Improving convulsions by Magnesium deficiency.
~ Supplement essential mineral upon excessive physical exercise.
- Supplementary therapy for peripheral circulatory function disorder
(intermittent claudication, chilblain).

~ Deficiencyof vitamin E.
® DOSAGE AND ADMINISTRATION

Adults over 18 years old: 1 capsule once a day.
@ CONTRA-INDICATIONS
- This medication should not be used in patients with hypersensitivity to
any component of the drug.

- Patients with severe renal insufficiency.
- Take attention not to administer to children.
@ PRECAUTIONS

Should be administered cautiously to the followingpatients:
~ The risk of occurrence of thrombosis may increase in patients with a
factor ofthrombosis or treated with estrogen.

- Consult a doctor or a pharmacist when administer to pregnancy,
suspected pregnancy.

@ DRUG INTERACTIONS AND OTHER INTERACTIONS
- Concomitant administration with tetracycline may reduce the
absorption each other.

- The agents of phosphate salts and calcium salts may affect the
absorption of magnesium.

- The absorption of iron may be reduced by magnesium.
- Concomitant administration with iron agents may reduce the action of
vitamin E.

- Cholestyramine with liquid paraffin may reduce the absorption of other
lipid vitamins.

@® PREGNANCY AND LACTATION
Since the safety of this medicine during pregnancy has not been yet
established, this medicine should be administered when the potential
therapeutic benefits justify the possible risks.

® SIDE EFFECTS
- Diarrhea, constipation, symptoms of stomach discomfort may occur.
- Rarely rash may occur,
- It is reported that nausea, fatigue, headache and blurred vision may
occur in long-term administration.

- It is reported that gastrointestinal damage, gonadal dysfunction and
creatininuria may occur in the patients administered of vitamin E over
1,3001U a day.

~ Fatigue by high dosage and long-term administration may occur.
- A weak defecation caused by increase dosage of magnesium may
occur.

* Inform your doctor in case of any adverse reactions related to drug

use.
® PACKAGE: Box of 12 blisters x 5 soft capsules.
@ STORAGE: In air-tight container, dry and cool place, below 30°C.

@SHELF LIFE: 36 months from manufacturing date.

* Do not useif the drug is out ofdate

®SPRUE TION: Home standard.

Manufactured by
PHIL INTER PHARMA Co., LTD.

  

 

“TN rrStreet No. 8, VSIP, Thuan An, Binh Duong.

RS
 

https://trungtamthuoc.com/


